TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	TỔ THANH TRA – PHÁP CHẾ	
	
PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 
Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có quyết định thành lập trường
Nội hàm 2: Có quy chế, tổ chức, hoạt động của trường phù hợp với quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH đối với trường cao đẳng; 47/2016/TT-BLĐTBXH đối với trường trung cấp.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.03.02.01
	X
	

	2
	1.03.02.02
	X
	

	3
	1.03.02.03
	X
	

	4
	1.03.02.04
	X
	



Tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ của trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chức năng, tham mưu giúp Hiệu trưởng: Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị những biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và pháp luật liên quan; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật: (1.03.02.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (1.03.02.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.03.02.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.03.02.04) -  Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
Nội hàm 3: Có quyết định thành lập các Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.03.03.01
	X
	

	2
	1.03.03.02
	X
	

	3
	1.03.03.03
	X
	


Căn cứ vào chiến lược phát triển, quy mô đào tạo theo từng giai đoạn, nhiệm vụ  cụ thể, nhà trường ban hành các quyết định thành lập tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ:  (1.03.03.01) - Trường có Quyết định thành lập Phòng Thanh tra số 1325/QĐ-TC-LTT ngày 26/11/2007. (1.03.03.02) - Quyết định thành lập Phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên số 1600/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2014.  (1.03.03.03) -  Quyết định thành lập Tổ Thanh tra- Pháp chế số 1210/QĐ-LTT-TC ngày 20/09/2016, Quyết định về việc thành lập đơn vị trực thuộc trường.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
Nội hàm 4:  Có quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác.
 	Nội hàm 5:  Nội dung các văn bản nêu trên thể hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.03.05.01 giống 1.03.02.01
	X
	

	2
	1.03.05.02 giống 1.03.02.02
	X
	

	3
	1.03.05.03 giống 1.03.02.03
	X
	

	4
	1.03.05.04 giống 1.03.02.04
	X
	


Tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ trong trường có chức năng, nhiệm vụ, thể hiện quyền tự chủ, tự chịu trách của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  do nhà trường giao: (1.03.05.01) giống (1.03.02.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (1.03.05.02) giống (1.03.02.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.03.05.03) giống (1.03.02.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.03.05.04) giống (1.03.02.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 5: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 5 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Cơ sở pháp lý để thực hiện công tác thanh, kiểm tra nội bộ được quy định đầy đủ, kịp thời về cơ cấu tổ chức và quản lý, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
b. Điểm yếu 
Nhân sự tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ còn mỏng, đa phần chưa có kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác.
c.  Kế hoạch hành động 
Đề cử nhân sự đi học tập, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh, kiểm tra nội bộ trong trường học.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Đơn vị tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	Đạt
	

	Nội hàm 2
	Đạt
	

	Nội hàm 3
	Đạt
	

	Nội hàm 4
	Đạt
	

	Nội hàm 5
	Đạt
	



Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có văn bản của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.05.01.01 giống 1.03.02.01
	X
	

	2
	1.05.01.02 giống 1.03.02.02
	X
	

	3
	1.05.01.03 giống 1.03.02.03
	X
	

	4
	1.05.01.04 giống 1.03.02.04
	X
	

	5
	1.05.01.05
	X
	

	6
	1.05.01.06
	X
	

	7
	1.05.01.07
	X
	

	8
	1.05.01.08
	X
	




Tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ trong trường được phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô đào tạo và mục tiêu phát triển của trường: (1.05.01.01) giống (1.03.02.01) Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014.  (1.05.01.02) giống với (1.03.02.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015.  (1.05.01.03) giống với (1.03.02.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.05.01.04) giống với (1.03.02.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Từ những quy định chức năng, nhiệm vụ, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, phù hợp với vị trí việc làm, năng lực của các thành viên trong đơn vị: (1.05.01.05) -  Phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra năm 2014. (1.05.01.06) - Phân công nhiệm vụ-công việc của viên chức Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (1.05.01.07) -  Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017. (1.05.01.08) -  Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2017-2018. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có báo cáo tổng kết công tác từng năm của trường, Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.05.02.01 
	X
	

	2
	1.05.02.02 
	X
	

	3
	1.05.03.03 
	X
	

	4
	1.05.02.04 
	X
	

	5
	1.05.02.05 
	X
	

	6
	1.05.02.06 
	X
	

	7
	1.05.03.07 
	X
	

	8
	1.05.02.08 
	X
	

	9
	1.05.02.09 
	X
	


Kết quả công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường được sơ kết, tổng kết theo học kỳ và năm học:  (1.05.02.01) - Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nội bộ năm học 2013-2014 số 1068/BC-LTT-Ttr ngày 05/8/2014. (1.05.02.02) -  Báo cáo về  tổ chức và hoạt động của thanh tra Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 316/BC-LTT-TTGD ngày 24/3/2015. (1.05.02.03) - Báo cáo tổng kết năm học 2014 -2015 về  công tác thanh tra nội bộ số 10/BC-TTGD ngày 10/6/2015. (1.05.02.04) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Thanh tra Giáo dục- Công tác sinh viên trong báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà trường...... (1.05.02.05) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Tổ Thanh tra – Pháp chế trong báo cáo tổng kết năm học 2016-20167của nhà trường......
Qua kết quả công tác thanh, kiểm tra nội bộ, hàng tháng đơn vị gửi báo cáo trình Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường, trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua trường đánh giá, xét thi đua cho toàn thể CB-GV-NV: (1.05.02.06) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. ((1.05.02.07) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (1.05.02.08) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016. (1.05.02.09) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh
 Nhà trường liên tục điều chỉnh, ban hành những văn bản, quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho đơn vị phụ trách công tác thanh, kiểm tra nội bộ phù hợp với quy mô đào tạo, mục tiêu phát triển của nhà trường. Giúp cho đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nhà trường.
b. Điểm yếu: Không có. 
c. Kế hoạch hành động: Không có.  
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	Đạt
	

	Nội hàm 2
	Đạt
	



Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Trường có quy định cho đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.01.01
	X
	

	2
	1.11.01.02
	X
	

	3
	1.11.01.03
	X
	

	4
	1.11.01.04
	X
	

	5
	1.11.01.05
	X
	

	6
	1.11.01.06 giống 1.05.01.05
	X
	

	7
	1.11.01.07 giống 1.05.01.06
	X
	

	8
	1.11.01.08 giống 1.05.01.07
	X
	

	9
	1.11.01.09 giống 1.05.01.08
	X
	


Trường có các quy định cụ thể cho đơn vị về chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phù hợp với cơ cấu tổ chức của trường, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo: (1.11.01.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (1.11.01.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.11.01.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.11.01.04) -Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. (1.11.01.05) -Thông báo về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc số 1555/TB-LTT ngày 21/10/2014. 
Dựa trên các quy định chức năng, nhiệm vụ và nội quy qui định của nhà trường, đơn vị thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo kế hoạch nhằm ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng và những bất cập trong công tác  quản lý. Từ đó có những kiến nghị giúp Hiệu trưởng điều chỉnh kịp thời trong quản lý góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo: (1.11.01.06) giống (1.05.01.05) - Phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra năm 2014. (1.11.01.07) giống (1.05.01.06) - Phân công nhiệm vụ-công việc của viên chức Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (1.11.01.08) giống (1.05.01.07) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017. (1.11.01.09) giống (1.05.01.08) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2017-2018.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường hàng năm.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.02.01
	X
	

	2
	1.11.02.02
	X
	

	3
	1.11.02.03
	X
	

	4
	1.11.02.04
	X
	

	5
	1.11.02.05
	X
	

	6
	1.11.02.06
	X
	

	7
	1.11.02.07
	X
	

	8
	1.11.02.08
	X
	


	
Hàng năm Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng. (1.11.02.01) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2014-2015 số 1937/KH-LTT-TTGD ngày 19/12/2014. (1.11.02.02) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2015-2016 số 1673/KH-LTT-TTGD ngày 27/10/2015. (1.11.02.03) - Kế hoạch công tác Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017 số 1397/KH-LTT-TTPC ngày 26/10/2016. (1.11.02.04) - Kế hoạch công tác Thanh, kiểm tra nội bộ - Pháp chế năm học 2017-2018 số 923/KH-LTT-TTPC ngày 13/9/2017.
Căn cứ nội dung kế hoạch của nhà trường hàng tháng đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch công tác tháng tiếp theo: (1.11.02.05) - Báo cáo về việc thực hiện công tác tháng 11/2014 và kế hoạch tháng 12/2014. (1.11.02.06) - Báo cáo việc kiểm điểm công tác tháng 12/2015 và kế hoạch công tác tháng 01/2016. (1.11.02.07) - Báo cáo việc kiểm điểm công tác tháng 12/2016 và kế hoạch công tác tháng 01/2017. (1.11.02.08) - Báo cáo việc kiểm điểm công tác tháng 6/2017 và kế hoạch công tác tháng 7/2017.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  Đạt.
Nội hàm 3:  Trường đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã có các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.


	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.03.01
	X
	

	2
	1.11.03.02
	X
	

	3
	1.11.03.03
	X
	

	4
	1.11.03.04
	X
	

	5
	1.11.03.05
	X
	

	6
	1.11.03.06
	X
	

	7
	1.11.03.07
	X
	

	8
	1.11.03.08
	X
	

	9
	1.11.03.09
	X
	

	10
	1.11.03.10
	X
	

	11
	1.11.03.11
	X
	

	12
	1.11.03.12
	X
	



Công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát: (1.11.03.01) - Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ năm học 2013-2014 số 1068/BC-LTT-TTr ngày 05/8/2014. (1.11.03.02) - Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về công tác thanh tra nội bộ số 10/BC-TTGD ngày 10/6/2015. (1.11.03.03) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Thanh tra Giáo dục- Công tác sinh viên trong báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà trường....... (1.11.03.04) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Tổ Thanh tra – Pháp chế trong báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của nhà trường....... 
Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh, kiểm tra nội bộ gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường, qua kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua trường có cơ sở để đánh giá, xét thi đua cho toàn thể CB-GV-NV: (1.11.03.05) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. (1.11.03.06) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (1.11.03.07) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016. (1.11.03.08) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017. 
Thanh kiểm tra nội bộ công tác xét tuyển sinh bậc Trung cấp, Cao đẳng và Đại học vừa làm vừa học (bổ sung biên bản of P.TS-ĐT...); công tác ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi của các kỳ thi, kiểm tra học kỳ kết thúc học phần, môn học của các bậc đào tạo: (1.11.03.09) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2014. (1.11.03.10) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2015. (1.11.03.11) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2016. (1.11.03.12) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2017.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
Nội hàm 4: Trường thực hiện rà soát phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát hàng năm.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.04.01 giống 1.03.02.01
	X
	

	2
	1.11.04.02 giống 1.03.02.02
	X
	

	3
	1.11.04.03 giống 1.03.02.03
	X
	

	4
	1.11.04.04 giống 1.03.02.04
	X
	

	5
	1.11.04.05 giống 1.05.01.05
	X
	

	6
	1.11.04.06 giống 1.05.01.06
	X
	

	7
	1.11.04.07 giống 1.05.01.07
	X
	

	8
	1.11.04.08 giống 1.05.01.08
	X
	


Căn cứ chiến lược phát triển trong từng giai đoạn, kế hoạch đào tạo hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm. Nhà trường ban hành các quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo từng năm học: (1.11.04.01) giống (1.03.02.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014.( 1.11.04.02) giống (1.03.02.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.11.04.03) giống (1.03.02.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.11.04.04) giống (1.03.02.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình nhân sự thực tế, đơn vị sẽ rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phù hợp năng lực, vị trí công tác: (1.11.04.05) giống (1.05.01.05) - Phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra năm 2014. (1.11.04.06) giống (1.05.01.06) - Phân công nhiệm vụ-công việc của viên chức Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (1.11.04.07) giống 1.05.01.07) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017. (1.11.04.08) giống (1.05.01.08) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2017-2018.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 4: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 4 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Nhà trường ban hành các văn bản quy phạm trong công tác thanh, kiểm tra nội bộ làm công cụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế quản lý từ đó có những điều chỉnh, khắc phụ kịp thời.
b. Điểm yếu 
Nhân sự trong đơn vị biến động, đa phần được điều động từ các đơn vị khác chuyển về chưa được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ về công tác thanh, kiểm tra nội bộ trong nhà trường.
c.  Kế hoạch hành động 
Ổn định tổ chức nhân sự, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo chức năng, nhiệm vụ đúng kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	Đạt
	

	Nội hàm 2
	Đạt
	

	Nội hàm 3
	Đạt
	

	Nội hàm 4
	Đạt
	



Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có quy định của trường về việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.01.01 giống với 1.03.02.01
	X
	

	2
	2.10.01.02 giống với 1.03.02.02
	X
	

	3
	2.10.01.03 giống với 1.03.02.03
	X
	

	4
	2.10.01.04 giống với 1.03.02.04
	X
	

	5
	2.10.01.05 giống với 1.11.01.09
	X
	


Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chương trình đào tạo, nhà trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo từng năm học trong đó có công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học: ( 2.10.01.01) giống với (1.03.02.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (2.10.01.02) giống với (1.03.02.02 )- Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (2.10.01.03) giống với (1.03.02.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (2.10.01.04) giống với (1.03.02.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. (2.10.01.05) giống (1.11.01.09) - Thông báo về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc số 1555/TB-LTT ngày 21/10/2014.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.02.01
	X
	

	2
	2.10.02.02
	X
	

	3
	2.10.02.03
	X
	

	4
	2.10.02.04
	X
	

	5
	2.10.02.05
	X
	

	6
	2.10.02.06
	X
	

	7
	2.10.02.07
	X
	

	8
	2.10.02.08
	X
	


Dựa vào văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh, kiểm tra nội bộ của cơ quan chủ quản cấp trên và kế hoạch đào tạo các bậc, khóa học. Hàng năm Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ của nhà trường nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi quản lý:  (2.10.02.01) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2014-2015 số 1937/KH-LTT-TTGD ngày 19/12/2014. (2.10.02.02) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2015-2016 số 1673/KH-LTT-TTGD ngày 27/10/2015. (2.10.02.03) - Kế hoạch công tác Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017 số 1397/KH-LTT-TTPC ngày 26/10/2016. (2.10.02.04) - Kế hoạch công tác Thanh, kiểm tra nội bộ-Pháp chế năm học 2017-2018 số 923/KH-LTT-TTPC ngày 13/9/2017.
Tùy theo tình hình nhân sự, chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường, Trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân: (2.10.02.05)- Phân công nhiệm vụ của phòng Thanh tra năm 2014. (2.10.02.06) – Nhiệm vụ, công việc của viên chức phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (2.10.02.07) - Nhiệm vụ, công việc của viên chức Tổ Thanh tra – Pháp chế năm học 2016-2017. (2.10.02.08) - Nhiệm vụ, công việc của viên chức Tổ Thanh tra – Pháp chế năm học 2017-2018.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
Nội hàm 3: Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.03.01 giống 1.11.03.01
	X
	

	2
	2.10.03.02 giống 1.11.03.02
	X
	

	3
	2.10.03.03 giống 1.11.03.03
	X
	

	4
	2.10.03.04 giống 1.11.03.04
	X
	

	5
	2.10.03.05 giống 1.11.03.05
	X
	

	6
	2.10.03.06 giống 1.11.03.06
	X
	

	7
	2.10.03.07 giống 1.11.03.07
	X
	

	8
	2.10.03.08 giống 1.11.03.08
	X
	



Công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát: (2.10.03.01) giống (1.11.03.01) - Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ năm học 2013-2014 số 1068/BC-LTT-TTr ngày 05/8/2014. (2.10.03.02) giống (1.11.03.02) - Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về công tác thanh tra nội bộ số 10/BC-TTGD ngày 10/6/2015. (2.10.03.03) giống (1.11.03.03) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Thanh tra Giáo dục- Công tác sinh viên trong báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà trường....... (2.10.03.04) giống (1.11.03.04) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Tổ Thanh tra – Pháp chế trong báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của nhà trường....... 
	Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường như: Quản lý hoạt động TTGD trong toàn trường; điểm danh, chấm công giờ dạy của GV theo thời khóa biểu tại các khu vực, khoa; phối hợp quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ thực dạy của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng phục vụ tính khối lượng công tác của GV; giữ gìn nề nếp kỷ cương trong giảng dạy của CB-GV và giờ giấc làm việc của CB-NV, điểm danh CBGVNV tham dự các cuộc họp, tập huấn chung toàn trường; báo cáo nhận xét tình hình giáo viên hàng tháng trình Hiệu trưởng: (2.10.03.05) giống (1.11.03.05 ) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. (2.10.03.06) giống (1.11.03.06)- Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (2.10.03.07) giống (1.11.03.07) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016.  (2.10.03.08) giống (1.11.03.08) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017.  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
Nội hàm 4: Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.04.01
	X
	

	2
	2.10.04.02
	X
	

	3
	2.10.04.03
	X
	

	4
	2.10.04.04
	X
	



Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường, qua kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của cá tổ chức, cá nhân trong nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua trường có cơ sở để đánh giá, xét thi đua cho toàn thể CB-GV-NV: (2.10.04.01) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2015 số 03/BC-TTGD ngày 31/01/2015. (2.10.04.02) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2015 số 13/BC-TTGD ngày 31/12/2015 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2016 số 01/BC-TTGD ngày 29/01/2016. (2.10.04.03) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 03/2016 số 02/BC-TTGD ngày 01/4/2016 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 5/2016 số 04/BC-TTGD ngày 31/5/2016. (2.10.04.04) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01+02/2017 số 02/BC-TTGD ngày 01/03/2017 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 3/2017 số 06/BC-TTGD ngày 31/03/2017.  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 4: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 4 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của BCH-Đảng bộ, Ban Giám hiệu, công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoach đã được phê duyệt hàng năm. 
b. Điểm yếu 
Nhân sự của đơn vị trong thời gian trước còn thiếu, chưa đáp ứng với quy mô phát triển của nhà trường. Vì vậy, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo hiệu quả chưa cao
c. Kế hoạch hành động 
Ổn định nhân sự, phân công vị trí việc làm phù hợp nhằm phát huy năng lực của các cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của nhà trường.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	Đạt
	

	Nội hàm 2
	Đạt
	

	Nội hàm 3
	Đạt
	

	Nội hàm 4
	Đạt
	



Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.11.01.01 giống 1.11.03.05
	X
	

	2
	2.11.01.02 giống 1.11.03.06
	X
	

	3
	2.11.01.03 giống 1.11.03.07
	X
	

	4
	2.11.01.04 giống 1.11.03.08
	X
	


Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường: (2.11.03.01) giống (1.11.03.05) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. (2.11.03.02) giống (1.11.03.06) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (2.11.03.03) giống (1.11.03.07)- Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016.  (2.11.03.04) giống (1.11.03.08) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.11.02.01 giống 2.10.04.01
	X
	

	2
	2.11.02.02 giống 2.10.04.02
	X
	

	3
	2.11.02.03 giống 2.10.04.03
	X
	

	4
	2.11.02.04 giống 2.10.04.04
	X
	


Căn cứ kết quả báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng tháng, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý (nội dung biên bản họp giao ban hàng tháng...) đã khắc phục được những tồn tại của hoạt động dạy và học tháng trước đó: (2.11.02.01)  giống (2.10.04.01) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2015 số 03/BC-TTGD ngày 31/01/2015. (2.11.02.02)  giống (2.10.04.02) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2015 số 13/BC-TTGD ngày 31/12/2015 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2016 số 01/BC-TTGD ngày 29/01/2016. (2.11.02.03)  giống (2.10.04.03) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 03/2016 số 02/BC-TTGD ngày 01/4/2016 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 5/2016 số 04/BC-TTGD ngày 31/5/2016. (2.11.02.04)  giống (2.10.04.04) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01+02/2017 số 02/BC-TTGD ngày 01/03/2017 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 3/2017 số 06/BC-TTGD ngày 31/03/2017.  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Công tác báo cáo tổng kết, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học, được đơn vị thực hiện thường xuyên theo từng tháng, học kỳ, năm học. Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát đơn vị đã có những đề xuất với lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh kịp thời trong quản lý hoạt động dạy và học.
b. Điểm yếu 
Thời điểm báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học lên cơ quan cấp trên chưa trùng với thời gian trong kế hoạch đào tạo của nhà trường.
c. Kế hoạch hành động
Điều chỉnh thời điểm báo cáo cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan cấp trên.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Đơn vị tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	Đạt
	

	 Nội hàm 2
	Đạt
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ 2 điểm)
Tiêu chí 3:  Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Tiêu chuẩn 4:  Nhà giáo, CBQL, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Nhà giáo, CBQL, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định .
Trường đã có Quyết định ban hành Nội quy của trường (3.04.01.01 - Quyết định 1888 ngày 16/12/2015 của Hiệu trưởng) tất cả CBGVNV trong trường, trong tổ TT-PC có nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của trường.
Trường đã có Quyết định ban hành Quy chế làm việc của trường (3.04.01.02 - Quyết định 1846 ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng), quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng, phó trưởng đơn vị; của Giảng viên, nhân viên... yêu cầu mọi người phải nghiêm túc tuân thủ quy định, quy chế của trường. Tất cả thành viên Tổ TT-PC đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của trường.
Tự đánh giá mức độ : Đạt.
Nội hàm 2: Nhà giáo, CBQL, viên chức, người lao động không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Hàng tháng tổ TT-PC có tổ chức họp đơn vị để phân tích, đánh giá công việc tổ đã thực hiện trong tháng qua. Đánh giá mức độ hoàn thành của các cá nhân, xếp loại thi đua cho từng cá nhân (3.04.02.01 - Biên bản họp tổ, bảng xếp loại thi đua tháng).
Cuối học kỳ, cuối năm học tổ TT-PC họp đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ trong học kỳ, năm học. Qua đó có cơ sở đành giá, xếp loại thi đua học kỳ, năm học cho từng cá nhân (3.04.02.02 - Biên bản họp và bảng xếp loại thi đua HK, năm học của tổ)
Tự đánh giá mức độ : Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh
Tất cả thành viên của Tổ TT-PC đếu tích cực trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Mổi người đếu rất nghiêm túc thực thi nội quy, quy chế làm việc của trường. Kết quả đạt được trong học kỳ, năm học là rất tốt, đáp ứng tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn. 
b. Những tồn tại: không có 
c. Kế hoạch: tiếp tục phát huy những kết quả tốt đã đạt được từ đầu năm học
Tiêu chuẩn 15:  Đội ngũ viên chức, người lao động của tổ đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Đội ngũ viên chức, người lao động của tổ đủ số lượng
   Tổ TT-PC có 10 người, có 01 tổ trưởng phụ trách chung, 01 tổ phó phụ trách công tác pháp chế, 01 nhân viên phụ trách công tác Đảng vụ, 01 nhân viên văn thư phụ trách công tác thư ký, in xuất dữ liệu hoạt động giảng dạy của GV và nhập liệu chấm công GD hàng ngày của GV toàn trường, 6 nhân viên thực hiện công tác theo dõi giảng dạy, chấm công GV hàng ngày trên các khu vực C,D,E,F,G,H,I theo 2 buổi sáng và chiều.
Với số lượng nhân sự như trên, tổ đã phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ được giao. (3.15.01.01- Bảng phân công nhiệm vụ của tổ TT-PC)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2:  Đội ngũ viên chức, người lao động của tổ có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
    Tất cả thành viên của tổ TT-PC đầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có đủ sức khỏe để công tác, có sự nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc, cụ thể:
- Trình độ Thạc sĩ: 02 người
-  Trình độ Đại học:  05 người
- Trình độ Cao đẳng: 03 người
Với trình độ này tổ TT-PC đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.(3.15.02.01 – Lý lịch trích ngang tổ TT-PC)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
Nội hàm 3:  Đội ngũ viên chức, người lao động của tổ được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Việc học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn luôn được nhà trường quan tâm, khuyến khích, động viên đội ngũ CBGVNV thực hiện.  
Tổ TT-PC hiện đang có 1 nhân viên đang học Cao học, 2 nhân viên đang học Đại học. (3.15.03.01)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 3 nội hàm
Tổ TT-PC tự đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ
a. Điểm mạnh: 
Tổ TT-PC có đội ngũ vững về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ cao đáp ứng tốt nhiệm vụ, có trách nhiệm trong công tác. Tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
b. Những tồn tại: không có 
c. Kế hoạch: 
Duy trì và tiếp tục phát triển những mặt mạnh của cá nhân và tập thể, cùng với nhà trường thực hiện chiến lược xây dựng trường trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao của cả nước và khu vực Asean. 

Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo 
Mô tả
Nhà trường rất quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên cán bộ quản lý tham gia nghiên cứu và phát huy sáng kiến thể hiện qua các văn bản như: Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (6.1.01.01), trong đó có quy định cụ thể định mức các hoạt động nghiên cứu khoa học, quy trình và hệ thống các hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp trường, quy trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và quy trình tổ chức hội thảo, tỷ lệ kinh phí dành cho đề tài NCKH hàng năm (6.1.01.02), quy trình và thông báo liên quan đến đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (6.1.01.03).
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập tại trường;, các hoạt động NCKH cũng đã phát triển mạnh mẽ , đáp ứng được những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động NCKH là một đoạt động góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà truờng; khẳng định đuợc uy tín,vai trò của Nhà truờng trong hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị và cấp Trường với nhiều chủ đề đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học (6.1.01.04).
Từ năm học 2014-2015 đến 2016-2017 CBGV của Trường đã duyệt và nghiệm thu 16 đề tài trong đó có 1 đề tài nghiên cứu cấp Thành phố (6.1.01.05).
Đánh giá
a. Điểm mạnh 
- Nhà trường xác định mục tiêu thực hiện các đề tài là để phục vụ cho công tác nghiên cứu, dạy và học tập tại Trường góp phần vào sự phát triển nâng cao chất lượng dạy và học tập tại trường khuyến khích cán bộ giảng viên, nhân viên biên soạn giáo trình, xuất bản sách giáo khoa, tài liệu hướn dẫn lưu hành nội bộ. 
- Cán bộ, Giảng viên và Nhân viên nhiệt tình trong công tác nghiên cứu và học tập kinh nghiệm và tìm hiểu kiến thức.
b. Điểm yếu
- Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết chưa đáp ứng việc nghiên cứu các công nghệ mới. 
- Phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của SV chậm đổi mới, còn mang tính truyền thống.
c. Kế hoạch hành động
- Tăng cường nâng cao năng lực NCKH của giảng viên và sinh viên. Tập huấn phương pháp dạy học tích cực, các kỹ thuật dạy học hiện đại để giúp GV rèn luyện phong cách học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học.
- Nâng cấp các phòng thí nghiệm, tăng cường đầu tư mới trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết hiện đại. Từng bước cải tạo và bố trí các phòng học nhằm hỗ trợ GV thuận lợi trong việc đổi mới phương pháp dạy học, SV dễ dàng hoạt động tích cực trong học tập; chú trọng mở rộng nâng tầm thư viện ngày càng tiên tiến, hiện đại ngang tầm các trường đại học quốc tế, hỗ trợ được cho GV và SV nghiên cứu học tập. 
- Đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của SV, kết hợp đánh giá kết quả với đánh giá quá trình, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và đánh giá việc tự học của sinh viên mà qua đó khuyến khích, động viên được tính tích cực, tự lực, vượt khó trong học tập. Tăng cường nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá theo năng lực thực hiện của SV nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và nhu cầu xã hội.
Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước và quốc tế.
	Mô tả:
	Để nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà Trường, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động Trường thường xuyên cập nhập, tư liệu, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có đầy đủ tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo từng ngành nghề nhằm phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu tại trường [6.3.01.01]	
Bảng 3.1.  Thống kê số lượng bài báo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học
	Năm học
	Bài báo khoa học

	
	Trong nước

	2014 - 2015
	2

	2015 - 2016
	2

	2016 - 2017
	2

	Tổng cộng
	


	Đánh giá
a. Điểm mạnh 
- Cán bộ, Giảng viên và nhân viên đang tích cực học tập nâng cao trình độ nên có nhiều cơ hội viết báo đăng trên các tạp chí.
- Có chế độ khuyến khích GV viết bài trong NCKH.
- Có chế độ ưu đãi GV biên soạn giáo trình như NCKH.
b.  Điểm yếu
- GV còn hạn chế trình độ tiếng Anh để viết các bài báo khoa học.
- Chưa hỗ trợ GV xuất bản sách giáo trình mà chỉ dừng ở tài liệu lưu hành nội bộ.
c.  Kế hoạch hành động
- Trường sẽ định mức khuyến khích giảng viên tham gia viết bài và đăng tải các công trình nghiên cứu của mình trên các báo và tạp chí quốc tế. 
- Tăng cường triển khai ứng dụng đào tạo trực tuyến nhằm mở rộng qui mô giảng dạy, học tập và tăng cường khả năng tự nghiên cứu tự học của giảng viên, học viên. 
- Xây dựng tập san nội bộ trong nhà trường để tạo điều kiện cho GV trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập và NCKH
Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chuẩn 4: Các đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn
Mô tả:
Hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường ngày một được chú trọng, Nhà trường luôn tạo điều kiện cho Cán bộ, Giảng viên Nhận viên đang công tác và làm việc tại trường tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đưa ra các sáng kiến cải tiến góp phần vào sự nghiệp phát triển của nhà trường và nâng cao chất lượng dạy và học.
Trong 3 năm 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 nhà trường khuyến khích viết sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn tại trường và tạo tiền đề áp dụng cho những năm về sau: (6.4.01.01)

Bảng 4.1: Số lượng Sáng kiến kinh nghiệm trong 3 năm từ 2014-2017 
	Năm học
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2014 - 2015
	2

	2015 - 2016
	6

	2016 - 2017
	3

	Tổng
	


Đánh giá
	a.  Điểm mạnh 
- Cán bộ, Giảng viên và Nhân viên với tay nghề ngày càng nâng cao với các công trình chất lượng trong nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi trong toàn trường và ngoài trường
b. Điểm yếu
- Chưa chuyển giao công nghệ do nhà trường chưa chú trọng vào vấn đề tạo doanh thu trong NCKH 
c.  Kế hoạch hành động
- Trường sẽ định mức khuyến khích giảng viên tham gia viết bài và đăng tải các công trình nghiên cứu của mình trên các báo và tạp chí quốc tế. 
- Xây dựng tập san nội bộ trong nhà trường để tạo điều kiện cho GV trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập và NCKH.
Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 9 - Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
Mô tả 
 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã thực hiện tự đánh giá chất lượng cấp trường, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2005 đến năm 2010 và giai đoạn 2 từ năm 2011 đến 2015 đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT (9.4.01.01 – Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). 
Hiện nay Nhà trường đã thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (9.4.01.02 – QĐ số 702/QĐ-LTT-TC ngày 12/7/2017) và xây dựng Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 (9.4.01.03 – Kế hoạch số 815/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 14/8/2017) nhằm triển khai việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ LĐ-TB&XH. Dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12/2017.
Căn cứ Kế hoạch 815/KH-LTT-KT&ĐBCL, Tổ Thanh tra – Pháp chế đã xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (9.4.01.04 – Kế hoạch số 18/KH-TTPC ngày 26 tháng 8 năm 2017) nhằm triển khai việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động của đơn vị.
Đánh giá
a. Điểm mạnh 
Đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá phù hợp với Kế hoạch chung của Nhà trường đề ra. Tập thể cán bộ phụ trách đơn vị và nhân viên đồng lòng trong việc thực hiện và triển khai kế hoạch công tác tự đánh giá.
b. Điểm yếu: Không có.
c. Kế hoạch hành động
Trong thời gian tới, Tổ Thanh tra- Pháp chế tiếp tục rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đáp ứng tốt hơn cho công tác tự đánh giá , đảm bảo kế hoạch chung của toàn trường.


                                                         			  Người báo cáo 
                                                         			 

                                                                                                   Nguyễn Thanh Lâm
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PHIẾU MÔ TẢ TIÊU CHÍ

Tiêu chí ......................................................................................................
Bao gồm ...... tiêu chuẩn.
1.
	Thứ tự các tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá
tiêu chuẩn của trường

	Tiêu chuẩn 1
	

	Tiêu chuẩn 2
	

	Tiêu chuẩn ....
	

	Tổng số điểm tiêu chí  của trường tự đánh giá  : ( Ví dụ 14 điểm)



2. Đánh giá chung cho cả tiêu chí
a. Điểm mạnh:................................................................................
b. Điểm yếu: ..................................................................................
c. Kế hoạch hành động (vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
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